
   法句經 (Kinh Pháp Cú 388)
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	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Khí trừ ác nghiệp giả
Thị danh Bà-la-môn
Hành vi thanh tịnh giả
Tắc xưng vi Sa-môn

Tự trừ cấu uế giả

Thị danh xuất gia nhân.
	Người dứt bỏ ác nghiệp gọi là Bà-la-môn ; người hành vi thanh tịnh gọi là Sa-môn ; người tự trừ bỏ cấu uế, gọi là người xuất gia.


	Dứt ác gọi Phạm Chí,
An tịnh gọi Sa-môn,
Trừ sạch mọi cấu uế,
Gọi là bậc xuất gia.


除 trừ: trừ bỏ đi, phép tính chia (Đgt, 10 nét, bộ phụ 阜,阝); 者 giả: người, vật (Trợ từ/Đại từ, 10 nét, bộ lão 老); 是 thị: này, cái này (ĐT, 9 nét, bộ nhật 日); 名 danh: tên (DT, 6 nét, bộ khẩu 口). 

婆羅門 Bà-la-môn: P: Bràhmana, tên một dòng họ bên Ấn Độ, dịch là: ngoại ý, tịnh ý, tịnh chí, v.v...dòng họ này phụng thờ vị Đại Phạm Thiên và tu tịnh hạnh.

行為 hành vi: hành động, việc làm (DT); 清淨 thanh tịnh: dứt bỏ mọi sai phạm tà ác, xa lìa mọi phiền não mê hoặc (TT); 稱 xưng: xưng danh, gọi tên (Đgt, 14 nét, bộ hòa 禾); 為 vi: là, làm (Đgt, 12 nét, bộ trảo 爪, 爫); 

沙門 sa-môn: (P: Srmana), Trung Hoa dịch “cần tức”, nghĩa: siêng năng làm việc thiện, dứt bỏ việc ác. Sa-môn cũng là tên gọi chung cho bậc xuất gia.

垢 cấu: cáu bẩn (DT, 9 nét, bộ thổ 土);穢 uế: nhớp nhúa (TT, 18 nét, bộ hòa 禾).

出家 xuất gia: thóat li khỏi đời sống gia đình, rời bỏ cảnh giới thế tục để tu tịnh hạnh (xuất là Đgt, còn gia là Bổ ngữ).

Tích chuyện một vị Bà-la-môn ẩn-sĩ.
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ-viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến một vị Bà-la-môn ẩn-cư tu khổ-hạnh.

Thuở ấy, có một vị Bà-la-môn ở Xá-vệ, sống cuộc đời ẩn-dật, tu theo lối khổ-hạnh. Một hôm, ông ta nghĩ, Đức Phật gọi các đệ-tử của Ngài là bực xuất-gia; ta sống ẩn-cư, tu khổ-hạnh, thì cũng đáng gọi là người xuất-gia. Ông ta đến gặp Phật và nói lên ý-nghĩ ấy. Đức Phật đáp: "Nầy ẩn-sĩ, chẳng phải chỉ sống độc-cư mà đủ để được gọi là bực xuất-gia. Hãy nghe bài Kệ nầy kể rõ những đức-tánh của người xuất-gia." 

Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà vị Bà-la-môn chứng được quả-vị thứ nhứt là Tu-đà-huờn:

Lià ác-nghiệp là Bà-la-môn.
Sống trong an-tịnh là Sa-môn.
Tự mình dứt bỏ mọi ô-nhiễm
Nên được gọi là bực xuất-gia.
(Kệ số 388.)

 (1) Ý-nghĩa của Tích chuyện:

Tích chuyện rất giản-dị: một vị Bà-la-môn ẩn-cư tu khổ-hạnh, tự cho mình là bực xuất-gia như các tỳ-kheo. Đức Phật đọc bài Kệ nói rõ thế nào mới xứng-danh là bực xuất-gia.
(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 388:
Bài Kệ nêu ra: (1) bỏ ác-nghiệp, thân, miệng, ý đều lành; (2) sống an-tịnh, trong-sạch và vắng-vẻ; (3) lià xa các cấu-nhiễm ( = tội-lỗi, phiền-não nhuốm dơ tâm), là những đặc-tánh căn-bản của một bực xuất-gia.
Ý-nghĩa của bài Kệ: xuất-gia là ra khỏi nơi ô-uế, phiền-não.
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